MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT – lớp 4

Ma trận nội dung câu hỏi kiểm tra đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt
	Mạch kiến thức
	Số câu,
câu số, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổngđiểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đọc hiểu văn bản:
-Xác định được hình ảnh, chi tiết trong bài đọc, nêu đúng ý nghĩa của chi tiết hình ảnh trong bài.
-Hiểu được nội dung của bài đọc.
-Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc.
-Nhận xét được  một số hình ảnh, chi tiết trong bài.
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	6

	
	Câu số
	1; 3
	
	2
	5
	
	4
	
	6
	

	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	1
	
	0,5
	
	1
	4

	Kiến thức tiếng việt:
- Xác định được tính từ
-  Hiểu được cách đặt câu hỏi thể hiện sự lễ phép với người trên, biết được thành ngữ thể hiện sự khuyên nhủ khi thấy bạn nản lòng.
	Số câu
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	4

	
	Câu số
	7
	
	
	8
	10
	9
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	1,0
	1
	
	
	3

	Tổng 
	Số câu
	3
	3
	3
	1
	10

	
	Số điểm
	1,5
	2
	2,5
	1,0
	7,0




























































































	UBND THỊ XÃ KINH MÔN 
Trường Tiểu học Tử Lạc 
   
 Họ và tên:..........................................
 Lớp: ........
	         KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  KÌ I
              NĂM HỌC: 2019 - 2020
                Môn :   Tiếng Việt lớp 4
             Ngày kiểm tra: 02/1/2020.




	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV coi , chấm 

	
Đọc: .........
Viết : ........
Tiếng Việt : ........
	
…………………………..........................................................………………………
……………………………..........................................................…………………..
	………………………..........................................................................................


A. KIỂM TRA ĐỌC: 
1. Đọc thành tiếng: (3điểm ) 
- GV cho HS bốc thăm bài đọc và trả lời câu hỏi.
2. Đọc hiểu: (7đ) Em đọc thầm bài và trả lời các câu hỏi:

NHỮNG TRANG SÁCH ĐẦU TIÊN
Ngoài những buổi lên lớp, về nhà Cung rất chăm đọc sách, chẳng bao lâu Cung đã đọc hết sách dành cho người lớn như: “Tứ thư”, “Ngũ kinh”. Những trang sách của các bậc tiền bối đã giúp cho Nguyễn Sinh Cung hiểu được nhiều điều.
Bên cạnh những lời dạy của cổ nhân trong kinh thư, có lẽ còn có những trang 
sách từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương đã dạy Nguyễn Sinh Cung biết phải làm gì và bài học làm người có ích mà Nguyễn Sinh Cung đã nhận thấy để tự răn mình là: Trong lúc quê hương đất nước đang rên xiết bởi gông xiềng nô lệ, thì một đấng nam nhi không thể lấy văn chương làm con đường tiến thân, không nên chỉ biết lo cuộc sống của riêng mình.
Vậy là trong tâm trí của cậu bé Làng Sen đã sớm xuất hiện tình yêu quê hương, để từ đó hình thành tình yêu Tổ quốc.
                                                                                                               Trần Viết Lưu
Câu 1: ( 0,5 điểm ) Nguyễn Sinh Cung đã đọc hết những cuốn sách nào dành cho người lớn ?  Khoanh vào đáp án đúng nhất .
A. “Tứ thư”, truyện Kiều
B. “Ngũ kinh”; “Tứ thư”,  
C. Tam quốc diễn nghĩa
Câu 2: (0,5 điểm) Nhờ đâu mà Nguyễn Sinh Cung hiểu được nhiều điều ?
A.  Nguyễn Sinh Cung  nhờ cha mẹ giúp đỡ. 
B.  Nhờ vào sự giúp đỡ của thầy cô.
C. Nhờ vào sự chăm chỉ rèn luyện và đọc những trang sách của các bậc tiền bối.
Câu 3: (0,5 điểm)Ngoài việc học trên lớp, học sách người lớn, Nguyễn Sinh Cung còn học ở đâu?
A. Học từ cuộc sống thiên nhiên.
B. Học từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương.
C. Học từ  người thân như bố, mẹ…
Câu 4: (0,5 điểm)  Nguyễn Sinh Cung chính là ai ? 
............................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................
Câu 5: (1 điểm)  Câu văn nào thể hiện rõ tình cảm của cậu bé “Làng Sen” đối với quê hương , đất nước  ?
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Câu 6: ( 1 điểm ) Em học tập được điều gì ở Nguyễn Sinh Cung ?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Câu 7: (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ : “ tiền bối” trong câu  Những trang sách của các bậc tiền bối. 
A. Những người thuộc lớp trước mình.
B.  Những người thuộc lớp  sau mình.
C.  Những người thuộc cùng thế hệ với mình. 
Câu 8:(0,5điểm) Cho câu : Những đám mây trắng mỏng và nhẹ bay phất phơ ngang sườn núi. Tìm và ghi lại các tính từ có trong câu.
...........................................................................................................................................
Câu 9: (1điểm) Em hãy đặt một câu hỏi thể hiện sự lễ phép khi giao tiếp với thầy cô giáo. 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Câu 10: (1 điểm) Câu thành ngữ nào dưới đây phù hợp với tình huống khuyên bạn không nên nản chí khi gặp khó khăn.
A. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
B.  Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
C. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
............................................................................................................................................
-----------------------------------------Hết -----------------------------------------

	UBND THỊ XÃ KINH MÔN 
Trường Tiểu học Tử Lạc 
   



	         KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  KÌ I
              NĂM HỌC: 2019 - 2020
                Môn :   Tiếng Việt lớp 4

Ngày kiểm tra: 02/1/2020.



B.KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)
I. Chính tả ( 2 điểm). Thời gian viết bài 20 phút
         GV đọc cho HS nghe  - viết bài: 
Cây cơm nguội
 	Cây cơm nguội rụng lá trước mọi loại cây. Tháng mười, khi hoa sữa tỏa hương trong đêm thì lá cơm nguội vàng au, bay đầy mặt đất. Nhưng nó cũng lại hồi sinh cùng mùa xuân sớm nhất … Ngay từ tháng chạp, khi những cây bàng còn thả những tờ thư đỏ cho mặt đường, thì từ những cành tưởng đã chết khô, chết héo kia bật ra những cái chấm màu đồng điếu, màu tím hồng, rồi chẳng bao lâu thành màu xanh lá mạ, xanh non như màu nõn chuối, tắm trong mưa xuân sớm, nắng xuân sớm.
							                              Theo Băng Sơn
II. Tập làm văn  (8 điểm - Thời gian làm bài 40 phút)
Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 1: Hãy tả một đồ dùng học tập hoặc một đồ chơi mà em yêu thích nhất.
Đề 2: Em hãy kể lại câu chuyện “ Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi bằng lời của một chủ tàu người Pháp hoặc người Hoa .
-----------------------------Hết ------------------------------
	















BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4  năm học 2019- 2020 
A.PHẦN ĐỌC: (10Đ)
1. Đọc thành tiếng: (3đ) GV tổ chức cho HS bốc thăm các bài tập đọc và trả lời câu hỏi. 
2. Đọc hiểu:
	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Hướng dẫn chấm

	1
	B
	0,5
	HS khoanh đúng đáp án được 0.5 điểm

	2
	C
	0,5
	

	3
	                      B
	0,5
	

	4
	NguyễnSinh Cung chính là chủ Tịch Hồ Chí Minh ( Bác Hồ ) ..., 
	0,5
	HS nêu đúng được 0.5 điểm

	5
	Vậy là trong tâm trí của cậu bé Làng Sen đã sớm xuất hiện tình yêu quê hương, để từ đó hình thành tình yêu Tổ quốc. hoặc câu khác 
	1
	Trả lời đúng câu hỏi được 1 điểm.

	6

	Học tập ở Nguyễn Sinh Cung sự chăm chỉ đọc sách và biết lo cho dân cho nước.
- Ham học hỏi ở các bậc tiền bối, sống vì dân vì nước.
	1
	HS nêu đúng nội nội dung hoặc nêu tương tự theo cách hiểu của mình được 1 điểm

	
7
	A
	0.5
	HS khoanh đúng đáp án được 0.5 điểm

	8

	trắng ,mỏng,  nhẹ ,phất phơ , ngang 
	0.5
	HS nêu được đúng 5 từ cho  0.5 điểm

	
9
	VD : Thưa cô, cô có thích đi du lịch không ạ ?
	1
	HS đặt câu đúng yêu cầu và viết đúng cho 1 điểm

	
10
	HS chọn phương án B
	1
	đúng cho1 điểm

	
	
	
	


.
B. KIỂM TRA VIÊT: (10Đ)
1 -Chính tả: (2 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu ; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp : (  1 điểm ) 
- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi )  cho 1 điểm ; mắc 6-7 lỗi cho 0,5 điểm; mắc từ 8 lỗi trở lên không cho điểm.
II. Tập làm văn ( 8 điểm)
Đề 1: Viết được bài văn có bố cục rõ ràng đầy đủ các ý sau ( 6 điểm ) 
Phần mở bài : ( 1 điểm ) 
- Mở bài gián tiếp hoặc trực tiếp , viết rõ ràng
Phần thân bài : (4 điểm ) 
a. Nội dung:  1,5 điểm 
- Miêu tả được đồ chơi hoặc đồ dùng  theo trình tự hợp lý và phù hợp với yêu cầu của đề.
b. Kĩ năng : 1,5 điểm : 
- Viết theo một trình tự hợp lí , phát hiện được những đặc điểm riêng của đồ vật:  Bài viết diễn đạt mạch lạc trôi chảy theo ngôn ngữ văn học , hấp dẫn người đọc ….(1,5 điểm)
- Viết theo một trình tự hợp lí diễn đạt còn vấp theo ngôn ngữ đời thường : 1 điểm 
- Viết lủng củng, diễn đạt tối ý, hay lặp từ : 0,5 điểm 
c.Cảm xúc : 1 điểm 
- Bài viết có cảm xúc chân thực , giản dị , trong sáng  thể hiện ở toàn bài  : 1 điểm 
- Viết cảm xúc vụng về , chưa có tình cảm cho : 0,5 điểm 
Phần kết bài: ( 1 điểm ) 
- Kết bài mở rộng hoặc không mở rộng ( 1 điểm )
Lưu ý : ( 2 điểm dành cho)  : Về ngữ pháp, cách trình bày, dùng từ 
- Chữ viết đẹp, đúng chính tả; trình bày sạch đẹp, đúng quy định thể hiện qua bài viết( 0,5 điểm)
- Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài. ( 0,5 điểm )
- Bài viết có sự sáng tạo: có sử dụng từ láy hoặc các biện pháp tu từ, so sánh, nhân hóa, có cảm xúc, ý văn rõ ràng, sinh động .Thể hiện rõ sự sáng tạo về trình tự miêu tả, bài viết có điểm nhấn … ( 1 điểm)



Đề 2: - Viết được bài văn có bố cục rõ ràng đầy đủ các ý sau ( 6 điểm ) 
[bookmark: _GoBack]Phần mở bài : ( 1 điểm ) 
- Mở bài gián tiếp hoặc trực tiếp , viết rõ ràng rành mạch
Phần thân bài : (4 điểm ) 
a. Nội dung:  1,5 điểm 
- Kể lại nội dung câu chuyện theo trình tự và phù hợp với yêu cầu của đề.
b. Kĩ năng : 1,5 điểm : 
- Viết theo một trình tự hợp lí :  Bài viết diễn đạt mạch lạc trôi chảy theo ngôn ngữ văn học , hấp dẫn người đọc ….(1,5 điểm)
- Viết theo một trình tự hợp lí diễn đạt còn vấp theo ngôn ngữ đời thường : 1 điểm 
- Viết lủng củng, diễn đạt tối ý, hay lặp từ : 0,5 điểm 
c.Cảm xúc : 1 điểm 
- Bài viết có cảm xúc chân thực , giản dị , trong sáng  thể hiện ở toàn bài  : 1 điểm 
- Viết cảm xúc vụng về , chưa có tình cảm cho : 0,5 điểm 
Phần kết bài: ( 1 điểm ) 
- Kết bài mở rộng hoặc không mở rộng ( 1 điểm )
Lưu ý : ( 2 điểm dành cho)  : Về ngữ pháp, cách trình bày, dùng từ 
- Chữ viết đẹp, đúng chính tả; trình bày sạch đẹp, đúng quy định thể hiện qua bài viết( 0,5 điểm)
- Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài. ( 0,5 điểm )
- Bài viết có sự sáng tạo: có sử dụng từ láy hoặc các biện pháp tu từ, so sánh, nhân hóa, có cảm xúc, ý văn rõ ràng, sinh động .Thể hiện rõ sự sáng tạo về trình tự miêu tả, bài viết có điểm nhấn … ( 1 điểm)
(Tùy theo mức độ sai sót cấu tạo, về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 6,5 - 6 - 5,5 -  5 - 4,5 -4 - 3,5 - 3 - 2,5, 2, 1,5 - 1).
Lưu ý :
- Nếu chữ viết  không rõ ràng, sai về  độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn   trừ 0,5 điểm toàn bài.- Dùng từ đặt câu chưa chính xác trừ 0,5 điểm.- Bài viết chưa có sự sáng tạo trừ 0,5 điểm.
+ Bài "Cánh diều tuổi thơ" Sách TV4, tập 1/146
Đoạn 1: Từ  "Tuổi thơ của tôi.................. vì sao sớm".
Đoạn 2: Từ :"Ban đêm...................khát khao của tôi".





+ Bài "Kéo co" Sách TV4, tập 1/155
Đoạn 1: Từ "Kéo  co phải đủ ba keo.................. xem hội".
Đoạn 2: Từ :"Làng Tích Sơn........thắng cuộc".





+ Bài: "Tuổi ngựa" Sách TV4, tập 1/149
Đọc thuộc lòng 8 câu thơ do học sinh chọn.




+ Bài "Người tìm đường lên các vì sao" Sách TV4, tập 1/125-126
Đoạn 1: Từ" Từ nhỏ......................hàng trăm lần".
Đoạn 2: Từ "Có người bạn hỏi...............chế khí cầu bay bằng kim loại".





+ Bài: "Văn hay chữ tốt" Sách TV4, tập 1/129





+ Bài : Trong quán ăn “ Ba cá bống .”- TV 1 trang 158 .
· Đọc đoạn 3 : ( Vừa lúc ấy .........hết .”



































	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1,0
	0,5
	0

	1
	Mở bài (1 điểm)
	
	
	
	

	2a
	
Thân bài
(4 điểm)
	Nội dung (1,5 điểm)
	
	
	
	

	2b
	
	Kĩ năng (1,5 điểm)
	
	
	
	

	2c
	
	Cảm xúc (1 điểm)
	
	
	
	

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	
	
	
	

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	
	
	
	
	

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	
	
	
	
	

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
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